
CÔNG BỐ NỘI DUNG ĐĂNG KÝ THÀNH LẬP MỚI

2. Mã số doanh nghiệp: 

4. Địa chỉ trụ sở chính: 

158 Phố Thượng Đình, Tổ 12, Phường Thượng Đình, Quận Thanh Xuân, Thành phố 
Hà Nội, Việt Nam

24/02/20223. Ngày thành lập: 

CÔNG TY TNHH THỰC PHẨM THƯỢNG ĐÌNH

0109914795

STT Tên ngành Mã ngành

1. Bán buôn nông, lâm sản nguyên liệu (trừ gỗ, tre, nứa) và động 
vật sống
Chi tiết: - Bán buôn thức ăn và nguyên liệu làm thức ăn cho 
gia súc, gia cầm và thuỷ sản
 - Bán buôn thóc, ngô và các loại hạt ngũ cốc khác

4620

2. Bán buôn gạo, lúa mỳ, hạt ngũ cốc khác, bột mỳ 4631

3. Bán buôn thực phẩm 4632

4. Bán buôn đồ uống
Chi tiết:
 - Bán buôn đồ uống có cồn;
 - Bán buôn đồ uống không có cồn;

4633

5. Bán buôn sản phẩm thuốc lá, thuốc lào 4634

6. Bán buôn vải, hàng may mặc, giày dép 4641

7. Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác 4659

Tên công ty viết bằng tiếng Việt: CÔNG TY TNHH THỰC PHẨM THƯỢNG ĐÌNH
Tên công ty viết bằng tiếng nước ngoài: 
Tên công ty viết tắt: 

1. Tên công ty

5. Ngành, nghề kinh doanh:

Điện thoại: 0915076969
Email:

Fax:
Website:
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8. Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng
Chi tiết:
 - Bán buôn gỗ cây, tre, nứa; 
- Bán buôn sản phẩm gỗ sơ chế;
 - Bán buôn sơn và véc ni; 
- Bán buôn vật liệu xây dựng như: cát, sỏi; 
- Bán buôn giấy dán tường và phủ sàn;
 - Bán buôn kính phẳng; 
- Bán buôn đồ ngũ kim và khoá; 
- Bán buôn ống nối, khớp nối và chi tiết lắp ghép khác;
 - Bán buôn bình đun nước nóng;
 - Bán buôn thiết bị vệ sinh như: bồn tắm, chậu rửa, bệ xí, đồ 
sứ vệ sinh khác; 
- Bán buôn thiết bị lắp đặt vệ sinh như: ống, ống dẫn, khớp 
nối, vòi, cút chữ T, ống cao su,...;
 - Bán buôn dụng cụ cầm tay: búa, cưa, tua vít, dụng cụ cầm 
tay khác.

4663

9. Hoạt động dịch vụ hỗ trợ kinh doanh khác còn lại chưa được 
phân vào đâu
Chi tiết: Xuất nhập khẩu các mặt hàng Công ty kinh doanh;

8299

10. Hoạt động vui chơi giải trí khác chưa được phân vào đâu
Chi tiết: 
- Các hoạt động vui chơi và giải trí khác: các trò chơi lướt ván, 
mô tô trượt nước, các trò chơi vận động, dã ngoại (trừ các công 
viên vui chơi và công viên theo chủ đề)
 - Cho thuê các thiết bị thư giãn như là một phần của các 
phương tiện giải trí.

9329

11. Bán buôn tổng hợp
Chi tiết: Bán buôn tủ điện; tủ hạ thế; máy phát điện; chiller; 
tháp giải nhiệt; quạt thông gió; bơm các loại cho hệ thống cấp 
thoát nước, thiết bị phòng cháy chữa cháy, điều hòa không khí; 
bơm nhiệt; khóa cửa các loại; thang máy, thang cuốn các loại; 
dây cáp điện, dây dẫn điện; các loại đèn trần, đèn trang trí;

4690

12. Bán lẻ lương thực, thực phẩm, đồ uống, thuốc lá, thuốc lào 
chiếm tỷ trọng lớn trong các cửa hàng kinh doanh tổng hợp
Chi tiết: Bán lẻ lương thực, thực phẩm, đồ uống, thuốc lá nội, 
thuốc lào chiếm tỷ trọng lớn trong các cửa hàng kinh doanh 
tổng hợp

4711(Chính)

13. Bán lẻ khác trong các cửa hàng kinh doanh tổng hợp
Chi tiết:
-  Bán lẻ trong siêu thị, trung tâm thương mại
-  Bán lẻ khác chưa được phân vào đâu trong các cửa hàng 
kinh doanh tổng hợp

4719

14. Bán lẻ đồ uống trong các cửa hàng chuyên doanh 4723
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15. Bán lẻ sản phẩm thuốc lá, thuốc lào trong các cửa hàng chuyên 
doanh

4724

16. Chế biến, bảo quản thịt và các sản phẩm từ thịt 1010

17. Chế biến, bảo quản thuỷ sản và các sản phẩm từ thuỷ sản 1020

18. Chế biến và bảo quản rau quả 1030

19. Chế biến sữa và các sản phẩm từ sữa 1050

20. Sản xuất tinh bột và các sản phẩm từ tinh bột 1062

21. Sản xuất các loại bánh từ bột 1071

22. Sản xuất ca cao, sôcôla và bánh kẹo 1073

23. Sản xuất món ăn, thức ăn chế biến sẵn 1075

24. Sản xuất đồ uống không cồn, nước khoáng 1104

25. Bán lẻ lương thực, thực phẩm, đồ uống, thuốc lá, thuốc lào lưu 
động hoặc tại chợ

4781

26. Bán lẻ hàng dệt, may sẵn, giày dép lưu động hoặc tại chợ
Chi tiết:
 - Bán lẻ hàng dệt lưu động hoặc tại chợ; 
- Bán lẻ hàng may sẵn lưu động hoặc tại chợ;
 - Bán lẻ giày dép lưu động hoặc tại chợ;

4782

27. Bán lẻ hàng hóa khác lưu động hoặc tại chợ
Chi tiết: 
- Bán lẻ hàng gốm sứ, thủy tinh lưu động hoặc tại chợ;
 - Bán lẻ hoa tươi, cây cảnh lưu động hoặc tại chợ;
 - Bán lẻ hàng hóa khác chưa được phân vào đâu, lưu động 
hoặc tại chợ;
 - Bán lẻ mỹ phẩm và vật phẩm vệ sinh lưu động hoặc tại chợ;

4789

28. Bán lẻ theo yêu cầu đặt hàng qua bưu điện hoặc internet 4791

29. Kho bãi và lưu giữ hàng hóa
Chi tiết: 
- Kho bãi và lưu giữ hàng hoá trong kho đông lạnh (trừ kho 
ngoại quan);
 - Kho bãi và lưu giữ hàng hoá trong kho khác

5210

30. Dịch vụ ăn uống khác 5629

31. Dịch vụ phục vụ đồ uống 5630

32. Bán lẻ thiết bị nghe nhìn trong các cửa hàng chuyên doanh 4742
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900.000.000 VNĐ

33. Bán lẻ đồ ngũ kim, sơn, kính và thiết bị lắp đặt khác trong xây 
dựng trong các cửa hàng chuyên doanh
Chi tiết: 
- Bán lẻ đồ ngũ kim: khóa cửa, chốt cài;
- Bán lẻ dụng cụ cầm tay: búa, cưa, tua vít, dụng cụ cầm tay 
khác; 
- Bán lẻ sơn, véc ni sơn gỗ, sơn sắt thép;
-  Bán lẻ bột bả, sơn tường, trần nhà, bột chống thấm, bột màu; 
Bán lẻ kính phẳng, loại thường dùng trong xây dựng làm tường 
ngăn, vách ngăn, cửa sổ, cửa ra vào; 
- Bán lẻ xi măng, gạch xây, ngói lợp mái;
-  Bán lẻ đá, cát, sỏi; Bán lẻ vật liệu xây dựng khác; 
- Bán lẻ gạch lát sàn, gạch ốp tường; Bán lẻ bình đun nước 
nóng;
-  Bán lẻ thiết bị vệ sinh. Bán lẻ ống nối, khớp nối và chi tiết 
lắp ghép khác; 
- Bán lẻ thiết bị lắp đặt vệ sinh; 
- Bán lẻ thảm treo, thảm trải sàn, chăn, đệm; 
- Bán lẻ màn và rèm; 
- Bán lẻ vật liệu phủ tường, phủ sàn.

4752

34. Bán lẻ đồ điện gia dụng, giường, tủ, bàn, ghế và đồ nội thất 
tương tự, đèn và bộ đèn điện, đồ dùng gia đình khác chưa được 
phân vào đâu  trong các cửa hàng chuyên doanh
Chi tiết: 
- Bán lẻ đồ điện gia dụng, đèn và bộ đèn điện trong các cửa 
hàng chuyên doanh; 
- Bán lẻ giường, tủ, bàn, ghế và đồ dùng nội thất tương tự 
trong các cửa hàng chuyên doanh; 
- Bán lẻ đồ dùng gia đình bằng gốm, sứ, thủy tinh trong các 
cửa hàng chuyên doanh; 
- Bán lẻ đồ điện gia dụng, giường, tủ, bàn, ghế và đồ nội thất 
tương tự, đèn và bộ đèn điện, đồ dùng gia đình khác còn lại 
chưa được phân vào đâu trong các cửa hàng chuyên doanh 
(Đối với các ngành nghề kinh doanh có điều kiện, Doanh 
nghiệp chỉ kinh doanh khi có đủ điều kiện theo quy định của 
pháp luật)

4759

35. Bán lẻ sách, báo, tạp chí văn phòng phẩm trong các cửa hàng 
chuyên doanh

4761

7. Danh sách thành viên góp vốn: 

6. Vốn điều lệ: 
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STT Tên thành 
viên

Quốc 
tịch

Địa chỉ liên lạc đối 
với cá nhân; địa chỉ 
trụ sở chính đối với 

tổ chức

Giá trị vốn góp 
(VNĐ)

Tỷ lệ
(%)

Số Giấy tờ pháp lý 
của cá nhân; Mã số 
doanh nghiệp đối 
với doanh nghiệp; 
Số Giấy tờ pháp lý 

của tổ chức

Ghi 
chú

1 TRƯƠNG 
VĂN CHINH

Việt 
Nam

27 ngách 64/33 Kim 
Giang, Phường Kim 
Giang, Quận Thanh 
Xuân, Thành phố Hà 
Nội, Việt Nam

315.000.000 35,000 026072004886

2 NGUYỄN 
ĐỨC DŨNG

Việt 
Nam

28 Tổ 12, Phường 
Thượng Đình, Quận 
Thanh Xuân, Thành 
phố Hà Nội, Việt 
Nam

270.000.000 30,000 001068002956

3 NGUYỄN 
QUANG 
QUÂN

Việt 
Nam

243 Nguyễn Trãi, 
Phường Thanh Xuân 
Trung, Quận Thanh 
Xuân, Thành phố Hà 
Nội, Việt Nam

315.000.000 35,000 027082002586

9. Nơi đăng ký: Phòng Đăng ký kinh doanh Thành phố Hà Nội

8. Người đại diện theo pháp luật:

* Giới tính:

Sinh ngày: Dân tộc: Quốc tịch:

Số giấy tờ pháp lý của cá nhân:       026072004886
Ngày cấp: Nơi cấp:

Địa chỉ thường trú: 27 ngách 64/33 Kim Giang, Phường Kim Giang, Quận Thanh Xuân, 
Thành phố Hà Nội, Việt Nam
Địa chỉ liên lạc: 27 ngách 64/33 Kim Giang, Phường Kim Giang, Quận Thanh Xuân, 
Thành phố Hà Nội, Việt Nam

Họ và tên:   TRƯƠNG VĂN CHINH Nam

06/05/1972 Kinh Việt Nam

01/05/2021 Cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã 
hội

Loại giấy tờ pháp lý của cá nhân: Thẻ căn cước công dân

Giám đốcChức danh:
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